
Stt
Danh mục hàng hóa - thực 

phẩm
ĐVT Quy cách - tiêu chuẩn Ghi chú

I Gạo nấu ăn

1
Gạo tẻ thường:

Kg 58.560

 - Trắng, nở vừa, dẻo, không nhiễm 

nấm mốc, không lẫn các loại hạt, sản 

phẩm ngũ cốc khác. 

 - Không có côn trùng, mọt gạo sống 

lẫn trong lô gạo giao dịch.

 - Có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 - Tỷ lệ tấm dưới 5%.

II
Thực phẩm tươi sống, rau củ 

quả, gia vị

1 Sữa tươi có đường Hộp          14.416 180ml

2 Sữa chua có đường Hộp          26.431  60g

3 Sữa Chua ăn trái Cây Hộp            9.609 100g

4 Sữa đậu nành Bịch          42.046 200ml

5 Sữa chua uống Hộp          27.638  65ml

6 Sữa chua Chai            4.804 130ml

7 Sữa chua Hộp            9.608 100g

8 Muối Iot đóng gói Kg            2.440 1kg/túi

9 Bột nêm Kg            1.463 20kg/bao

10 Đường ăn Kg            1.220 12kg/bao

11 Dầu ăn Lít               854  2L/Can

12 Nước mắm Lít            1.464  1.000ml/chai

13 Tiêu xay Kg                 61 Tiêu sạch không lẫn tạp chất

14 Tỏi củ Kg               732 Củ đều, không óp, không thối

15 Bột ngọt Kg               366  1Kg/Gói

16 Nước màu dừa Chai                 61  5L/Can 

17 Tương ớt Can               122  4,2kg/Can

18 Mỳ tôm Gói          40.843  65g

19 Hủ tiếu gói Gói            2.402 Acecook

20 Cháo gói Kg            2.402  50g/gói

21 Miến dong Kg                 10 

22 Nấm mèo Kg                 50 

23 Bánh mỳ Ổ          24.210 

24 Bún tươi Kg            4.029 

25 Phở tươi Kg            1.325 

26 Bánh canh Kg            2.560 

27 Bánh hỏi Kg               560 

28 Hủ tiếu Kg            1.779 

29 Bánh ướt Kg            3.752 

30 Mì quảng Kg            1.540 

31 Măng chua Kg               212 

32 Dưa chua Kg            2.124 

33 Me Kg               385 Theo tiêu chuẩn

34 Bạc hà Kg               182 

35 Nấm bào ngư Kg               240 

36 Bắp cải Kg            3.789 

37 Bầu Kg            1.215 

38 Bí đỏ Kg               790 

39 Bí xanh Kg            1.209 

40 Bông cải Kg               150 

Đảm bảo có nhãn 

mác, thương hiệu 

và hạn sử dụng 

theo qui định

Đảm bảo độ tươi, 

không dập,

 không úa héo, 

không có dư 

lượng thuốc trừ 

sâu, đảm bảo 

VSATTP theo 

quy định

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

Rau, củ quả đảm bảo tươi ngon, không 

dập, úa, thối cành lá, củ quả không mọc 

mầm, thối củ, nhiễm nấm.

Màu sắc tươi tắn, mùi vị đặc trưng của 

từng sản phẩm

Đảm bảo không mốc, không lên men 

hư hỏng.

(Đính kèm giấy đề nghị thẩm định giá ngày          /  7   /2024 của Cơ sở cai nghiện ma túy)

Mùi vị đặc trưng của từng sản phẩm

Đảm bảo không mốc, không nhiễm 

nấm hư hỏng.



41 Cà chua Kg            1.217 

42 Cà rốt Kg            2.303 

43 Cà tím Kg            2.226 

44 Cải ngọt Kg            2.142 

45 Cải nhúng Kg               172 

46 Cải thảo Kg            3.541 

47 Cải thìa Kg            1.681 

48 Tần ô Kg               180 

49 Cải xanh Kg            1.155 

50 Cải xoong Kg               182 

51 Cần nước Kg               120 

52 Cần tây Kg               120 

53 Trái chanh Kg                   8 

54 Củ cải Kg            1.243 

55 Đậu bắp Kg            1.436 

56 Đậu đũa Kg            2.126 

57 Đậu ve Kg               500 

58 Đu đủ xanh Kg               350 

59 Dưa hấu Kg               398 

60 Dưa leo Kg            4.087 

61 Giá Kg            5.433 

62 Gừng Kg               180 

63 Hành lá Kg            1.220 

64 Hành tây Kg            1.173 

65 Hẹ Kg               424 

66 Khổ qua Kg               272 

67 Khoai mỡ Kg               115 

68 Khoai tây Kg                 81 

69 Lá giang Kg                 60 

70 Lá lốt Kg               141 

71 Măng luộc Kg               901 

72 Mồng tơi Kg               966 

73 Mướp Kg            1.394 

74 Ngò gai Kg               116 

75 Ngò rí Kg                 40 

76 Ổi Kg            2.180 

77 Ớt hiểm Kg               976 

78 Rau dền Kg               713 

79 Rau lang Kg               390 

80 Rau má Kg               224 

81 Rau muống Kg            3.090 

82 Rau ngót Kg                 90 

83 Rau ôm Kg               152 

84 Húng quế Kg               262 

85 Rau răm Kg                 10 

86 Rau thơm Kg                 54 

87 Riềng Kg                 30 

88 Sả cây Kg               108 

89 Sả xay Kg               318 

90 Su hào Kg            1.232 

91 Su su Kg               713 

92 Tía tô Kg                 24 

93 Trái thơm Trái               268 

94 Cá basa (2.5-3con/kg) Kg            1.180 

95 Cá nục bông (1-2 con/kg) Kg            1.816 

96 Cá diêu hồng (0.9kg/con) Kg            1.787 

97 Cá lóc (0.9kg/con) Kg            3.055 

98 Cá dứa (2.5-3con/kg)* Kg            4.243 

Đảm bảo độ tươi, 

không dập,

 không úa héo, 

không có dư 

lượng thuốc trừ 

sâu, đảm bảo 

VSATTP theo 

quy định

Đảm bảo tươi 

sống

và đủ tiêu chuẩn 

về VSATTP theo 

quy định

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Hải sản đảm bảo tươi sống không 

chất bảo quản không ươn, mùi do để 

lâu ngày,

Rau, củ quả đảm bảo tươi ngon, không 

dập, úa, thối cành lá, củ quả không mọc 

mầm, thối củ, nhiễm nấm.

Màu sắc tươi tắn, mùi vị đặc trưng của 

từng sản phẩm



99 Tép bạc (100-110con/kg) Kg            1.324 

100 Tôm nhỏ (trên 120con/kg) Kg            1.215 

101 Tôm thẻ 50con/kg* Kg               258 

102 Tép khô Kg               171 Không ẩm mốc, không lẫn tạp chất

103 Chả cá chiên Kg            4.794 Tươi, không lẫn tạp chất

104 Colet Kg            2.078 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Tươi, thịt mềm, không đông đá, 

không chất bảo quản

105 Thịt xay Kg            1.218 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Tươi, thịt mềm, không đông đá, 

không chất bảo quản

106 Huyết heo Kg                 32 Tươi, không lẫn tạp chất

107 Heo nạc Kg                 80 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Tươi, thịt mềm, không đông đá, 

không chất bảo quản

108 Giò heo* Kg               259 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Tươi, thịt mềm, không đông đá, 

không chất bảo quản

109 Gan heo Kg               403 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Tươi, thịt mềm, không đông đá, 

không chất bảo quản

110 Thịt heo (Đùi, vai) Kg          10.506 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Tươi, thịt mềm, không đông đá, 

không chất bảo quản

111 Bò đùi* Kg                 15 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng 

sản phẩm Tươi, thịt mềm, không 

đông đá, không chất bảo quản

112 Bò nạm* Kg                 15 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng 

sản phẩm Tươi, thịt mềm, không 

đông đá, không chất bảo quản

113 Heo quay ba rọi* Kg               380 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng 

sản phẩm Thịt tươi mới trước khi 

quay, không chất bảo quản

114 Xúc xích CP 35g Gói            6.015 

 Tên sản phẩm khối lượng, kiểm tra 

nhãn sản phẩm (tên sản phẩm, cơ sở 

sản xuất, địa chỉ sản xuất, lô sản xuất, 

ngày sản xuất, thời hạn sử dùng, quy 

cách đóng gói, khối lượng, hướng dẫn 

sử dụng, yêu cầu bảo quản)

115 Xúc xích CP 500g/gói Kg            1.060 

 Tên sản phẩm khối lượng, kiểm tra 

nhãn sản phẩm (tên sản phẩm, cơ sở 

sản xuất, địa chỉ sản xuất, lô sản xuất, 

ngày sản xuất, thời hạn sử dùng, quy 

cách đóng gói, khối lượng, hướng dẫn 

sử dụng, yêu cầu bảo quản)

116 Đậu hũ trắng Miếng               404 
Mới, không pha lẫn phụ gia, chất bảo 

quản

117 Đậu hũ chiên Kg            2.894 
Mới, không pha lẫn phụ gia, chất bảo 

quản

Đảm bảo tươi 

sống

và đủ tiêu chuẩn 

về VSATTP theo 

quy định

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Hải sản đảm bảo tươi sống không 

chất bảo quản không ươn, mùi do để 

lâu ngày,



118 Giò lụa CP 500g/gói Kg            3.551 

 Tên sản phẩm khối lượng, kiểm tra 

nhãn sản phẩm (tên sản phẩm, cơ sở 

sản xuất, địa chỉ sản xuất, lô sản xuất, 

ngày sản xuất, thời hạn sử dùng, quy 

cách đóng gói, khối lượng, hướng dẫn 

sử dụng, yêu cầu bảo quản)

119 Mọc sống Kg               835 
Mới, không pha lẫn phụ gia, chất bảo 

quản

120 Chả chiên Kg               869 
Mới, không pha lẫn phụ gia, chất bảo 

quản

121
Gà công nghiệp bỏ lòng, đầu, 

chân
Kg          13.689 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Tươi, thịt mềm, không đông đá, 

không chất bảo quản

122 Gà ta làm sạch bỏ lòng* Kg               300 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng 

sản phẩm Tươi, thịt mềm, không 

đông đá, không chất bảo quản

123
Gà Tam hoàng nguyên con bỏ 

lòng
Kg               100 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Tươi, thịt mềm, không đông đá, 

không chất bảo quản

124 Ức gà phi lê Kg               474 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Tươi, thịt mềm, không đông đá, 

không chất bảo quản

125 Vịt trắng làm sạch bỏ lòng Kg            1.751 

Màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng sản 

phẩm Tươi, thịt mềm, không đông đá, 

không chất bảo quản

126 Trứng vịt Quả            4.890 

127 Trứng gà CP Quả          61.278 

Ghi chú:

Tên sản phẩm*: Là thực phẩm, hàng hóa ăn ngày lễ, tết trong kỳ.

 Tên sản phẩm khối lượng, kiểm tra 

nhãn sản phẩmKhông hư, thối…

Đảm bảo tươi 

sống

và đủ tiêu chuẩn 

về VSATTP theo 

quy định
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